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TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG 

BỘ MÔN TOÁN 

                      ------------------------- 

 

ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2025-2026   
Môn:  Toán Kỹ Sư 1 (ĐỢT 2) 
Mã môn học: MATH133101 
Đề thi có 02 trang. Thời gian: 90 phút. 
Ngày thi 30/06/2026 
Sinh viên chỉ được phép sử dụng tài liệu gồm 1 tờ 
giấy viết tay khổ A4. 

Câu 1 ( 1,0 điểm). Biện luận theo tham số a  hạng của ma trận 
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Câu 2 (1,5 điểm). Giải và biện luận hệ phương trình: 
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         ( m  là tham số) 

 
Câu 3 (2,0 điểm). Trong quá trình nén đẳng nhiệt của khí lý tưởng, hàm trạng thái nhiệt động 

( , )U x y  (nội năng) thỏa mãn phương trình vi phân: 

    2 22 .cos 2 sin 0dU xy y x dx kx y x dy      

Trong đó: x là thể tích (lít), y là áp suất (atmosphere), k là hằng số. 

a. Tìm k đề phương trình trên là phương trình vi phân toàn phần. 

b. Với 1k  , hãy giải phương trình vi phân trên để xác định hàm trạng thái ( , )U x y , biết 

rằng (1,0) 5U   (điều kiện ban đầu của quá trình). 

 
Câu 4 (1.5 điểm). Trong một mạch điện nối tiếp RLC (hình bên dưới), 

điện tích  ( ) coulombq t trên tụ điện tại thời điểm t  (giây) thõa 

mãn phương trình vi phân: 

  1
( ) ( ) ( )Lq t Rq t q t E t

C
     

Trong đó: 2 (henry),  4 (ohm),  0,125 (farad),  ( ) 10cos2  (volt)L R C E t t     

Tìm điện tích ( )q t  trong mạch tại thời điểm t , biết (0) 1q   coulomb và (0) (0) 2i q   

amper. 

 
 

Câu 5 (2.5 điểm). 

a. Dùng phép biến đổi Laplace, giải bài toán giá trị đầu 
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b. Tìm biến đổi Laplace hàm số 
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Câu 6 (1,5 điểm). Nồng độ  C t   3mg/m  của một chất ô nhiễm trong không khí tại thời điểm t  

(giờ) là nghiệm của phương trình vi phân: 

0,050,1 2e tdC
C

dt
    

Biết rằng nồng độ ban đầu tại thời điểm 0t   là 3(0) 5 mg/mC  , dùng phương pháp Euler 

với bước nhảy 0,5h   (giờ) tính gần đúng nồng độ chất ô nhiễm tại thời điểm 2t   (giờ).  

Lưu ý: Sinh viên cần trình bày công thức của phương pháp (công thức vòng lặp 

 1 1 ...n nC t C   ) và bảng giá trị với các kết quả được làm tròn đến 4 chữ số thập phân. 

 

Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi. 
 

Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức) Nội dung 
kiểm tra 

CLO 1: Áp dụng được các tính chất cơ bản của ma trận và định thức; 

tính được hạng của ma trận; giải được hệ phương trình tuyến tính 

 

Câu 1, 2 

CLO 2: Áp dụng được các phương pháp giải phương trình hay hệ 

phương trình vi phân bậc 1 hoặc bậc cao 

Câu 3, 4, 5 

CLO 3: Áp dụng được định nghĩa và các tính chất để tìm biến đổi 
Laplace, Laplace ngược.  

Câu 5 

CLO 4: Lập được phương trình vi phân hoặc hệ phương trình vi phân để 
giải bài toán trong kĩ thuật 

Câu 4 

 

Ngày 20 tháng 6 năm 2026 

                      Trưởng bộ môn 
 

 

                  Phạm Văn Hiển 
 


